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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 8 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 12,13. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Vào đầu thế kỉ XIX, nước Mỹ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật? 

A. Sáng tạo ra đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước. 

B. Đóng được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên. 

C. Phát minh ra máy điện tín. 

D. Chế tạo được loại xe lửa có nhiều toa. 

Câu 2. Một trong những thành tựu về khoa học xã hội trong các thế kỉ XVIII - XIX gắn với C. 

Mác và Ph. Ăng-ghen là: 

A. Chủ nghĩa duy vật.     B. Học thuyết kinh tế chính trị. 

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học.    D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

Câu 3. Tác phẩm nào sau đây là thành tựu tiêu biểu về văn học trong các thế kỉ XVIII - XIX? 

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 

B. Hồ thiên nga của Trai-cốp-xki. 

C. Những người khốn khổ của Vich-to Huy-gô. 

D. Mùa thu vàng của Lê-vi-tan. 

Câu 4. Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu về khoa học trong các thế kỉ XVIII - 

XIX? 

A. Công bố "bản đồ gen người". 

B. Định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng. 

C. Thuyết tiến hoá và di truyền. 

D. Định luật vạn vật hấp dẫn. 

Câu 5. Tác dụng của văn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của 

nhân dân là gì? 

A. Vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, đấu tranh cho tự do hạnh phúc và chính nghĩa. 

B. Dùng văn học làm vũ khí chống bọn cầm quyền. 

C. Ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân. 

D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. 

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Trung 

Quốc là: 

A. Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, lại giàu có về tài nguyên thiên nhiên. 

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc khủng hoảng, thối nát. 

C. Do chính sách "bế quan toả cảng" của chính quyền Mãn Thanh. 

D. Triều đình nhà Thanh tịch thu, đốt thuốc phiện của thương nhân Anh. 

Câu 7. Sự kiện nào sau đây mở đầu cho quá trình các nước đế quốc phương Tây xâm lược 

Trung Quốc? 

A. Triều đình Mãn Thanh kí Hiệp ước Nam Kinh. 

B. Triều đình Mãn Thanh kí Hiệp ước Tân Sửu. 

C. Thực dân Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện. 

D. Thực dân Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử. 

Câu 8. Sự kiện châm ngòi cho cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc bùng nổ là do triều 

đình Mãn Thanh: 

A. kí Hiệp ước Nam Kinh với các đế quốc.  B. không tiến hành duy tân đất nước. 

C. ra sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường sắt”.  D. bắt giữ và xử tội Tôn Trung Sơn. 



Câu 9. Cuộc Cách mạng Tân Hợi nổ ra dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào sau đây? 

A. Trung Quốc Đồng minh hội.    B. Tân Hoa xã. 

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc.    D. Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 10. Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang 

giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là: 

A. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. 

B. sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công 

ti độc quyền. 

C. Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa. 

D. sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa. 

Câu 11. So với các nước khác ở châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 

có điểm khác biệt là: 

A. bị các nước đế quốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu xâm lược. 

B. chế độ phong kiến mục nát. 

C. nhà nước thực hiện chính sách "bế quan toả cảng". 

D. một bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải canh tân, phát triển đất 

nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

Duy Tân Minh Trị là một cuộc biến đổi xã hội khá toàn diện. Cuộc cải cách ấy bao gồm 

các mặt chính trị, quân sự, văn hóa giáo dục và đặc biệt là cuộc cải cách kinh tế xã hội. Cuộc 

cải cách Minh Trị đã làm cho Nhật Bản từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước 

tư bản có nền công nghiệp phát triển và hiện đại. 

    (Lịch sử thế giới cận đại, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, NXB Giáo dục, tr310) 

a) Nội dung chủ yếu cuộc Duy tân Minh Trị là cải cách về kinh tế.  

b) Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa Nhật Bản từ một nước công nghiệp lạc hậu trở thành nước tư 

bản hiện đại.  

c) Cuộc Duy tân Minh Trị là một cuộc cải cách khá toàn diện.  

d) Đoạn tư liệu phản ánh về tình hình Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa 

đế quốc từng bước hình thành.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh. Điểm nổi bật của 

cuộc cách mạng này là cơ khí máy móc, các sản phẩm chạy bằng nguồn nước và sức nước đã 

ra đời và cải tiến. Người có công nào lớn trong lĩnh vực này là Giêm Oát (người Anh) đã chế 

tạo ra máy hơi nước và sau đó được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, tạo bước đột phá 

mới cho nền kinh tế các nước châu Âu, dần dần thay thế sức lao động của con người. 

(Sách giáo viên lịch sử và địa lý (Bộ sách Cánh Diều), Đỗ Thanh Bình. Nhà xuất bản đại 

học sư phạm, tr84). 

a) Đoạn tư liệu phản ánh về thành tựu kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.  

b) Máy hơi nước ra đời đã tạo bước đột phá cho nền kinh tế ở châu Âu, châu Á, châu Phi.  

c) Điểm nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là các sản phẩm chạy bằng nguồn 

nước và sức nước đã ra đời và được cải tiến.  

d) Máy hơi nước của Giêm Oát được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp ở các nước châu Âu.  

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Phát minh lớn về Vật lí và Hoá học của M. Lô-mô-nô-xốp vào giữa thế kỉ XVIII là phát 

minh nào?  

Câu 2. Phát minh lớn về Sinh học của S. Đác-uyn vào giữa thế kỉ XIX là phát minh nào?  

Câu 3. Những thành tựu về khoa học và kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đã tác động như 

thế nào đối với xã hội loài người?  

Câu 4. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX có ý nghĩa như thế 

nào đối với đời sống xã hội loài người?  



Câu 5. Đỉnh cao của phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ năm 1840 đến năm 

1911 là cuộc cách mạng nào?  

Câu 6. Kết quả của Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì?  

Câu 7. Sự kiện châm ngòi cho sự bùng nổ của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là sự kiện 

nào?  

Câu 8. “Cử những học sinh ưu tú du học ở phương Tây” là cải cách về lĩnh vực nào của cuộc 

Duy tân Minh Trị?  

Câu 9. Nêu kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị vào cuối thế kỉ XIX.  

b. Tự luận 

Câu 1. Tình hình Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật? Tình hình đó đặt ra cho 

nước này sự lựa chọn ra sao? Hãy liên hệ với tình hình chung ở các nước châu Á và Việt Nam 

trong cùng thời kì lịch sử này. 

Câu 2. Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy chứng minh sự tiến bộ về kĩ thuật trong 

các thế kỉ XVIII – XIX. Phát biểu suy nghĩ của em về vai trò của khoa học – kĩ thuật đối với sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay. 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

A. Nội dung kiến thức trọng tâm 

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam 

Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

B. Bài tập tham khảo 

Bài 1. Tự luận 

Câu 1. Hoàn thiện bảng kiến thức đặc điểm các nhóm đất chính ở nước ta. 

Nhóm đất Feralit Phù sa 

Diện tích ………………………………………. ………………………………………. 

Phân bố ………………………………………. ………………………………………. 

Đặc điểm ………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 

Câu 2. Loại đất chính ở địa phương em đang sinh sống là loại nào? Hãy nêu giá trị kinh tế chính 

của loại đất đó. 

Bài 2. Dạng câu hỏi trả lời đúng hoặc sai 

         Đọc đoạn thông tin dưới đây và cho biết các nhận định sau đúng hay sai. 

“Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam xếp thứ 14 trong số các quốc gia có đa 

dạng sinh học cao nhất thế giới và là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất 

thế giới. 

Việt Nam có khoảng 62.600 loài sinh vật đã được xác định… Bên cạnh hệ sinh thái tự 

nhiên, Việt Nam là một trong các trung tâm có nguồn gen cây trồng và vật nuôi địa phương đa 

dạng của thế giới…  

Suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam chủ yếu do gia tăng dân số và áp lực của việc 

chuyển đổi sử dụng đất; khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, bất hợp pháp và buôn bán 

trái phép tài nguyên sinh vật, các loài hoang dã và sản phẩm của chúng; tác động của biến đổi 

khí hậu toàn cầu cũng như ô nhiễm môi trường.” 

Nguồn: Trang thông tin đối ngoại (TTĐN) 

Nhận định Đáp án 

a. Việt Nam là một trong các quốc gia có sinh vật đa dạng cao nhất thế giới.  



b. Đa dạng sinh vật của nước ta chỉ thể hiện ở sự đa dạng về thành phần số lượng 

các loài vì nước ta có hơn 62 600 loài được phát hiện. 

 

c. Dựa vào đặc điểm phân bố, các hệ sinh thái ở nước ta chia thành 2 nhóm là hệ 

sinh thái trên cạn và hệ sinh thái đất ngập nước. 

 

d. Diện tích hệ sinh thái rừng tự nhiên và chất lượng rừng của nước ta ngày càng 

tăng nên làm tăng sự đa dạng của sinh vật.  

 

e. Do nước ta có tự nhiên phân hóa đa dạng nên sinh vật nước ta đa dạng.  

f. Suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta đang diễn ra ở tất các hệ sinh thái, thành 

phần số lượng các loài và nguồn gen. 

 

g. Con người và biến đổi khí hậu là nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học.   

h. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ không ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh vật ở 

nước ta. 

 

Bài 3. Dạng câu hỏi trả lời ngắn 

Câu 1. Ở nước ta, diện tích đất bị hoang mạc hóa tập trung nhiều nhất ở vùng nào? 

Câu 2. Ở nước ta, diện tích đất bị mặn hóa, phèn hóa tập trung nhiều nhất ở vùng nào? 

Câu 3. Nêu biện pháp chống xói mòn, rửa trôi đất hiệu quả ở khu vực đồi núi. 

Câu 4. Diện tích đất bị thoái hóa ở nước ta đang thay đổi như thế nào? 

Câu 5. Đất bị thoái hóa sẽ làm giảm khả năng sản xuất của ngành kinh tế nào? 

Câu 6. Hệ sinh thái biển gồm các kiểu hệ sinh thái nào? 

Câu 7. Hệ sinh thái nào là nơi cư trú của nhiều loài thủy sinh, chim nước có giá trị? 

Câu 8. Hãy kể tên 2 loại động vật quý hiếm và 2 loại thực vậy quý hiếm ở nước ta. 

Bài 4. Dạng câu hỏi nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Tại sao lớp phủ thổ nhưỡng ở nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?  

A. Vì con người khai thác và sử dụng đất trong nông nghiệp từ sớm. 

B. Vì biến đổi khí hậu tác động đến tài nguyên đất ngày càng nhiều. 

C. Vì nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới và khu vực gió mùa châu Á. 

D. Vì ¾ lãnh thổ nước là là đồi núi. 

Câu 2. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng không điển hình ở quá trình 

nào sau đây? 

A. Quá trình pôt-dôn                                   B. Quá trình feralit 

C. Quá trình thoái hóa                                D. Quá trình xói mòn – rửa trôi – tích tụ 

Câu 3. Đất mùn núi cao ở nước ta phân bố ở đâu? 

A. Núi cao trên 1600-1700m    B. Đồng bằng và cửa sông 

C.  Trung du và đồi núi thấp    D. Ven biển 

Câu 4. Đất mùn núi cao có đặc điểm gì? 

A. Tơi xốp, ít chua, độ phì cao   B. Chua, nghèo mùn, thoáng khí, màu đỏ vàng 

C. Tầng đất dày, màu nâu tươi   D. Nghèo mùn, màu đen hoặc nâu đen   

Câu 5. Trong các hệ sinh thái sau hệ sinh thái nào có tính đa dạng sinh học cao nhất? 

A. Bãi triều              B. Đầm lầy                   C. Ao, hồ                   D. Rừng ngập mặn 

Câu 6. Sinh vật Việt Nam đa dạng chủ yếu là do nước ta có: 

A. nhiều đồi núi, mạng lưới sông dày đặc.         

B. nhập khẩu các giống cây từ bên ngoài. 

C. người dân có ý thức tốt trong việc bảo vệ sinh vật. 

D. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vật. 

Câu 7. Hệ sinh thái trên cạn không có kiểu hệ sinh thái nào? 

A. Rừng tre nưa                B. Rừng thưa                       C. Xavan             D. San hô  

Câu 8. Rừng ngập mặn thuộc hệ sinh thái nào của nước ta? 

A. Hệ sinh thái trên cạn                                B. Hệ sinh thái biển 

C. Hệ sinh thái ven biển                               D. Hệ sinh thái đất ngập nước. 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 


